
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
01/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 3,000,000 0 0 0
01/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
01/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
01/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
01/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0
01/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
01/02/2024 Trần Thị Bích Thủy 0 0 0 1,000,000 0 0
01/02/2024 Trần Thị Thanh Tâm 0 0 0 1,000,000 0 0
01/02/2024 Nguyễn Quốc Hùng 0 0 0 300,000 0 0
01/02/2024 Ngô Vũ Nguyên 1,200,000 0 0 0 0 0
01/02/2024 NGUYEN THI THANH THAO 0 0 0 500,000 0 0
01/02/2024 Nhóm thiện nguyện Sài Gòn 0 0 0 0 63 0
01/02/2024 Nhóm thiện nguyện Sài Gòn 0 18,900,000 0 0 0 0
01/02/2024 Gia đình BaKo 0 0 0 2,000,000 0 0
01/02/2024 Nguyễn Thúy Quỳnh 0 0 0 15,000,000 0 0
01/02/2024 Hoàng Thị Mỹ Linh 0 0 6,500,000 0 0 0
01/02/2024 Donation or charity 0 0 0 300,000 0 0
01/02/2024 Nhóm Hát để sẻ chia 0 0 18,000,000 0 0 0
01/02/2024 Bé Family 0 0 0 100,000 0 0
01/02/2024 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 0 0 0 5,000,000 0 0
01/02/2024 ATHUC 0 0 0 1,000,000 0 0
01/02/2024 Nguyễn Hùng Phong 0 0 0 0 300 0
01/02/2024 Nhóm Quảng Lan 0 0 0 0 150 0
01/02/2024 Trần Thị Hà 0 0 0 0 150 0
01/02/2024 Nhóm Bạn Chị Hạnh 0 0 16,000,000 0 0 0
01/02/2024 Ha Dang Minh Anh 0 0 0 500,000 0 0
01/02/2024 Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Thạnh 0 0 0 30,000,000 0 0

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 02/2024 (từ 26.01.2024 đến 25.02.2024)
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
01/02/2024 Nguyễn Thị Hải Vân 0 0 0 0 80 0
01/02/2024 Nhóm Thiện nguyện Phúc Lâm 0 0 0 0 200 0
01/02/2024 Trường mầm non Hoàng Mai 1 0 0 0 0 89 0
01/02/2024 Nhóm Lifewise 0 0 0 0 280 0
02/02/2024 Cao Thi Thuy Nga 0 0 0 500,000 0 0
02/02/2024 Gđ A.MIENG 0 0 0 2,000,000 0 0
02/02/2024 Nguyễn Thanh Trúc 0 0 0 2,850,000 0 0
02/02/2024 Ngô Thị Thanh Lan 0 0 0 1,000,000 0 0
02/02/2024 Phạm Nhật Tú- Châu Minh Trang 0 0 100,000,000 0 0 0
02/02/2024 Ngô Huỳnh Trang 0 0 2,000,000 0 0 0
02/02/2024 Nguyễn Thị Thái Hân 0 0 20,000,000 0 0 0
02/02/2024 Ngô Đình Quỳnh Trâm 0 0 2,000,000 0 0 0
02/02/2024 Lê Thị Uyên Thi 0 0 5,000,000 0 0 0
02/02/2024 Tr Khánh Linh,Emily Vân Anh,Tr T Kim Hằng,Trương N 0 0 30,000,000 0 0 0
02/02/2024 Nguyễn Thị Ngọc Khanh 0 0 1,000,000 0 0 0
02/02/2024 Hoàng Điệp- Hoàng Yến 0 0 1,000,000 0 0 0
02/02/2024 Nguyễn Thị Bảo Trân 0 0 24,000,000 0 0 0
02/02/2024 Nhóm Chị Mai 0 0 0 0 150 0
02/02/2024 Nhóm Minh Hà 0 0 0 0 60 0
02/02/2024 Lớp 6A HBT 0 0 0 0 42 0
02/02/2024 Trường MN Hoa Thủy 0 0 0 0 100 0
02/02/2024 Trường THPT Tenlơman 0 0 0 0 50 0
02/02/2024 Hỷ An Gifting và các bạn hữu 0 0 0 0 100 0
02/02/2024 Cty Thanh Kim Long- GĐ Lại Thị Út 0 0 0 0 28 0
02/02/2024 Cty Suntory Pepsico VN 0 0 0 0 150 0
02/02/2024 Anh Thuận (Cty Hoàng Đức) 500,000 0 0 0 0 0
02/02/2024 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 0 0 0 500,000 0 0
02/02/2024 Võ Thanh Xuân 0 0 0 15,000,000 0 0
02/02/2024 Đỗ Minh Huy 0 0 0 300,000 0 0
02/02/2024 Nguyễn Thị Hoàng Dung 0 0 0 200,000 0 0
02/02/2024 Phạm Thị Lan Anh 0 0 0 0 100 0
02/02/2024 Phạm Thị Phương Dung 0 0 0 500,000 0 0
02/02/2024 IBFT Nhóm Năng Lượng Sống 0 0 0 6,150,000 0 0
02/02/2024 Nguyễn Chí Trung 0 0 5,000,000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
02/02/2024 AVN 0 0 0 300,000 0 0
02/02/2024 Nguyễn Thị Đoan Trang 0 0 1,000,000 0 0 0
02/02/2024 Ngô Bá Hiếu 0 0 6,000,000 0 0 0
02/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
02/02/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20,000 0 0
02/02/2024 BE HA DUC BAO 0 0 0 2,000,000 0 0
02/02/2024 Trường THCS Võ Trường Toản 0 0 0 0 600 0
02/02/2024 Nguyễn Thị Thu 0 0 0 30,000,000 0 0
02/02/2024 Phan Tuyết Tâm 0 0 10,000,000 0 0 0
02/02/2024 Phan Tuyết Tâm 0 0 0 3,000,000 0 0
02/02/2024 Nhà Bean 5,000,000 0 0 0 0 0
02/02/2024 Trần Huỳnh Trâm 0 0 0 500,000 0 0
02/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 4,000,000 0 0
02/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0
03/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
03/02/2024 Từ trái tim đến trái tim 0 0 0 100,000 0 0
03/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
03/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
03/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
03/02/2024 Thuy Dương 0 0 0 500,000 0 0
03/02/2024 Bùi Thùy Anh 0 0 10,000,000 0 0 0
03/02/2024 AN 0 0 0 500,000 0 0
03/02/2024 Nguyễn Thị Bích Nga 0 0 0 100,000 0 0
03/02/2024 Thái Hoàng An 0 0 0 1,000,000 0 0
04/02/2024 Gđ Anh Nguyễn Khánh Linh, Chị Trang, Chị Lan- Sươn 0 0 81,000,000 0 0 0
04/02/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20,000 0 0
04/02/2024 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 3,900,000 0 0
04/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
05/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
05/02/2024 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 0 0 5,000,000 0 0 0
05/02/2024 Bà Võ Thị Bích Trang 0 0 10,000,000 0 0 0
05/02/2024 International Charity For Ill Children 0 20,000,000 0 0 0 0
05/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0
05/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 600,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
05/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
05/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
05/02/2024 Phan Hoàng Dũng 0 0 0 500,000 0 0
05/02/2024 Phạm Thị Hiếu Nhi 0 0 2,000,000 0 0 0
05/02/2024 Gia đình ông Lê Chí Chuân 0 0 0 20,000,000 0 0
05/02/2024 Khôi Nguyên,Nhã Uyên 0 0 0 2,000,000 0 0
05/02/2024 Chị Tâm (MTQ) 0 0 0 0 200 0
05/02/2024 Đỗ Thị Thanh Lan 0 0 0 1,000,000 0 0
05/02/2024 Hồ Mỹ Phượng 0 0 3,000,000 0 0 0
05/02/2024 PointNext 0 0 0 20,000,000 0 0
05/02/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20,000 0 0
05/02/2024 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 4,000,000 0 0
05/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 150 0
05/02/2024 Thanh Phát 0 0 0 50,000 0 0
05/02/2024 Khuất Duy Quang 0 0 10,000,000 0 0 0
05/02/2024 Quỳnh Anh 0 0 0 0 100 0
05/02/2024 Thái Bửu Châu-Thái Bửu Hương-Thái Đức Uy 2,000,000 0 0 0 0 0
05/02/2024 Tạ Thị Thanh Nhàn 0 0 0 1,000,000 0 0
05/02/2024 Phạm Lê Bửu Trúc 0 0 25,000,000 0 0 0
05/02/2024 Cty CP Công Nghệ  EMYS (Quỹ EMYS FOUNDATION) 0 0 21,000,000 0 0 0
05/02/2024 Nguyễn Minh Hương 0 0 2,000,000 0 0 0
05/02/2024 Thành- Cô Hà 0 0 0 0 67 0
05/02/2024 Thanh Thảo 0 0 0 0 200 0
05/02/2024 Hồng Quyên (Trường ĐH FPT) 0 0 0 0 160 0
05/02/2024 Ong Thieu Thanh Hai 0 0 0 20,000,000 0 0
05/02/2024 Nguyễn Hoàng Anh Vân 0 0 0 2,000,000 0 0
05/02/2024 Hà Minh Tuấn 0 0 0 100,000 0 0
06/02/2024 DINK OF LIFE 0 0 0 20,000,000 0 0
06/02/2024 Ho Dac Loc 0 0 0 1,000,000 0 0
06/02/2024 Nguyễn Trung Thanh Thảo 2,000,000 0 0 0 0 0
06/02/2024 Quỹ TT Giác Thọ 0 0 0 0 183 0
06/02/2024 Nhóm Phát Quà Tết bệnh nhi 0 0 0 0 500 0
06/02/2024 Nhóm Phát Quà Tết (Phụng) 0 0 0 0 102 0
06/02/2024 Vũ Bảo Vân 0 0 0 0 200 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
06/02/2024 Dự án Nụ Cười 3- Em Đến Trường 0 0 0 0 100 0
06/02/2024 Ngô Thái Mỹ 0 0 0 0 40 0
06/02/2024 Lê Gia Thuận 0 0 5,000,000 0 0 0
06/02/2024 NV Adidas VN (Phạm Linh, Lê Thảo, Tiên Trần, Ngọc) 0 0 3,000,000 0 0 0
06/02/2024 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 0 0 0 3,500,000 0 0
06/02/2024 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 0 0 0 500,000 0 0
06/02/2024 Quỹ Doanh Nhân vì cộng đồng 0 0 0 50,000,000 0 0
06/02/2024 Phan Thị Thanh Tâm 0 0 0 2,000,000 0 0
06/02/2024 Trần Thị Hồng 0 0 0 500,000 0 0
06/02/2024 Duong Thanh Van 0 0 0 100,000 0 0
06/02/2024 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5,000,000 0 0
06/02/2024 Phạm Mĩ Châu 0 0 0 5,000,000 0 0
06/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 150 0
06/02/2024 Phạm Thị Đức Lợi 500,000 0 0 0 0 0
06/02/2024 Donation or charity 0 0 0 5,000,000 0 0
06/02/2024 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500,000 0 0
06/02/2024 MON VA KEN 0 0 0 200,000 0 0
06/02/2024 Phạm Mai Anh 500,000 0 0 0 0 0
06/02/2024 Nguyễn Tiến Anh 0 0 0 50,000 0 0
06/02/2024 Nguyễn Thị Thu Hà 0 0 0 0 55 0
06/02/2024 Phạm Hoài Tâm Anh 0 0 0 100,000 0 0
06/02/2024 Bé Mai Quỳnh Hương-Mai Trần Thanh Bình 0 0 3,000,000 0 0 0
06/02/2024 Nguyễn Thi Kim Cúc 0 0 0 5,000,000 0 0
06/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
06/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
06/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
06/02/2024 Nguyễn Hồng Thủy 0 0 0 4,000,000 0 0
06/02/2024 Cô Ngọc Nữ 0 0 20,000,000 0 0 0
07/02/2024 Nguyễn Thế Hải 300,000 0 0 0 0 0
07/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0
07/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
07/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
07/02/2024 Bé Hoàng Bích Phương 400,000 0 0 0 0 0
07/02/2024 Chị Thảo 0 0 6,000,000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
07/02/2024 Lê Nguyễn Hiền Trinh 0 0 0 1,000,000 0 0
07/02/2024 CTy bảo hiểm PVI phía Nam 0 4,000,000 50,000,000 0 0 0
07/02/2024 Bé Lê Nguyễn Bảo Anh 500,000 0 0 0 0 0
07/02/2024 BUI QUANG DAI 0 0 0 2,500,000 0 0
07/02/2024 MAI LY 0 0 0 200,000 0 0
07/02/2024 Lê Minh Kim Long 0 0 0 0 150 0
07/02/2024 Phan Thiên Lạc 0 0 0 3,000,000 0 0
07/02/2024 Lê Minh Quân 500,000 0 0 0 0 0
07/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 150 0
07/02/2024 Đặng Thái Hằng 0 0 0 200,000 0 0
07/02/2024 Mai Văn Thông 0 0 0 10,000,000 0 0
07/02/2024 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 2,999,999 0 0
07/02/2024 Đoàn Lê Minh, Đoàn Huyền My 0 0 14,000,000 0 0 0
07/02/2024 Đặng T Th Hương,Phương Anh,Ng Ph T Yế Nhi, Dương T 0 17,000,000 0 0 0 0
07/02/2024 Nhóm MTQ AM Phụng 0 0 0 0 102 0
07/02/2024 Nhóm Chị Như 0 0 0 0 30 0
07/02/2024 Nhóm Hợp Nguyễn 0 0 0 0 82 0
07/02/2024 Nhóm Miracle Meals 0 0 0 0 290 0
07/02/2024 Nhóm chợ Tết Vinhomes Central Park 0 0 0 0 134 0
07/02/2024 Tấm Ngọc Chailease 0 0 0 0 75 0
07/02/2024 Mỹ Yến 0 0 0 0 100 0
07/02/2024 Bếp Cô Đào 0 0 0 0 100 100
07/02/2024 Nhóm Cựu GV & HS Lê Hồng Phong 0 0 0 0 120 0
07/02/2024 Nuyễn Minh Khôi 500,000 0 0 0 0 0
07/02/2024 Ngân Hàng Phương Đông- CIB Gia Định 500,000 0 0 0 0 0
07/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Dung 0 0 0 1,000,000 0 0
08/02/2024 Hoa Huỳnh- Triệu Huỳnh 0 0 0 1,200,000 0 0
08/02/2024 Lê Thúy Hằng 0 0 0 500,000 0 0
08/02/2024 Trần Phương Nam 0 0 0 300,000 0 0
08/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
08/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
09/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
09/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
09/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
09/02/2024 Quan Thi Hong Van 0 0 0 1,000,000 0 0
09/02/2024 Pham Van Thuc 0 0 0 1,000,000 0 0
10/02/2024 Đỗ Hữu Tuệ 0 0 0 1,000,000 0 0
10/02/2024 Gđ Nhan 0 0 0 500,000 0 0
10/02/2024 Hà Đặng Minh Anh và Hà Đặng Minh Duy 0 0 0 800,000 0 0
10/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
10/02/2024 Lê Thị Dung 0 0 0 5,000,000 0 0
10/02/2024 HQ 0 0 0 200,000 0 0
10/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
10/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,500,000 0 0
10/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
10/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
10/02/2024 Trần Thị Bích Thủy 0 0 0 200,000 0 0
10/02/2024 Từ trái tim đến trái tim 0 0 0 500,000 0 0
10/02/2024 Phan Thị Hương Lan 0 0 0 500,000 0 0
10/02/2024  KHANG VI 0 0 0 1,000,000 0 0
11/02/2024 Lien Tham 0 0 0 200,000 0 0
11/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
11/02/2024 Nhóm từ thiện Thái Phiên 0 41,900,000 0 0 0 0
12/02/2024 Nguyễn Thị Bích Nga 0 0 0 100,000 0 0
12/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
12/02/2024 Bé An Chi 0 0 0 500,000 0 0
12/02/2024 Thanh Phát 0 0 0 50,000 0 0
12/02/2024 Nguyễn Tiến Anh 0 0 0 100,000 0 0
12/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
13/02/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 5,000,000 0 0
13/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
14/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
14/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 10,000,000 0 0
14/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5,000,000 0 0
14/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
14/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
14/02/2024 Nguyễn Vũ Quỳnh Trang 0 0 0 500,000 0 0
15/02/2024 Lê Hoàng Minh- Nguyễn Phụng Mai Phương 0 0 0 15,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
15/02/2024 Be Anh Ngoc 0 0 0 500,000 0 0
15/02/2024 Sư Cô Ngọc Lãm 0 0 0 0 315 0
15/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3,000,000 0 0
15/02/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 5,000,000 0 0
15/02/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 3,000,000 0 0
15/02/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 50,000 0 0
15/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
15/02/2024 Minh Hoàn 0 0 0 200,000 0 0
15/02/2024 Nguyễn Phúc Bảo Tuệ 0 0 0 1,000,000 0 0
15/02/2024 Gđ Hoàng Diệu 0 0 0 500,000 0 0
15/02/2024 Nguyễn Ngọc Duy 0 0 0 200,000 0 0
16/02/2024 Đặng Duy Đôn 0 0 500,000 0 0 0
16/02/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20,000 0 0
16/02/2024 TRÚC 0 0 0 0 380 0
16/02/2024 Kim Ngân 0 0 0 0 85 0
16/02/2024 Đào Thị Ngọc Mai 0 0 4,500,000 0 0 0
16/02/2024 Bùi Thị Vĩnh Hòa 5,000,000 0 0 0 0 0
16/02/2024 Dr Nguyễn Thanh Lâm TEXAS USA 0 25,000,000 0 0 0 0
16/02/2024 Trần Thị Kim Lợi 0 0 0 10,000,000 0 0
16/02/2024 Ông Thị Bích Lan- Gia đình Chị Thúy & Các con 3,000,000 0 0 0 0 0
18/02/2024 Nguyễn Thị Linh Trang 0 0 0 500,000 0 0
18/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0
18/02/2024 Trâm Anh 0 0 0 200,000 0 0
18/02/2024 Nguyễn Văn Danh 0 0 0 2,000,000 0 0
19/02/2024 KHA LA 0 0 0 1,500,000 0 0
19/02/2024 Lưu Nguyễn Tường Vy 0 0 0 300,000 0 0
19/02/2024 Cty Delta Health & Wellness 0 0 15,000,000 0 0 0
19/02/2024 Phạm Thị Minh 10,000,000 0 0 0 0 0
19/02/2024 Huynh Ngoc Nhu Thuy 0 0 0 500,000 0 0
19/02/2024 Nhóm Chia Sẻ Yêu Thương (A.Linh) 0 0 0 333,333 0 0
19/02/2024 Nhóm Chia Sẻ Yêu Thương (A.Linh) 0 0 0 3,333,333 0 0
19/02/2024 Nguyen Thi Thuy Ninh 0 0 0 2,500,000 0 0
19/02/2024 Hoàng Anh Dũng 0 0 10,000,000 0 0 0
19/02/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
19/02/2024 Nhóm Chia Sẻ Yêu Thương (A.Linh) 0 0 0 1,400,000 0 0
19/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
19/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
19/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 400,000 0 0
19/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 20,000,000 0 0
19/02/2024 Phạm Thị Mai 0 0 0 2,000,000 0 0
19/02/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0
19/02/2024 Bảo Lam- Bảo Ngân 500,000 0 0 0 0 0
19/02/2024 Huỳnh Hiếu Vy 0 0 0 200,000 0 0
19/02/2024 Nguyễn Đăng Khoa- Nguyễn Gia Phúc 0 0 2,000,000 0 0 0
19/02/2024 Đoàn Phương Uyên 0 3,000,000 5,000,000 0 0 0
19/02/2024 Đoàn Phương Uyên 0 0 0 3,000,000 0 0
19/02/2024 Gia đình TRONG THAO 0 0 0 500,000 0 0
19/02/2024 To Phuong 0 0 0 1,000,000 0 0
20/02/2024 Cô Ty 0 0 8,000,000 0 0 0
20/02/2024 Mẹ bé Trần An Huy 0 0 1,000,000 0 0 0
20/02/2024 Bà Ngô Thị Khoa- Quang Huy- Mai Khanh- Hữu Sang 7,000,000 0 0 0 0 0
20/02/2024 Cô Mai Thủy 0 0 500,000 0 0 0
20/02/2024 Trần Tấn Tri- Trần T Ngọc Hoài- Trần T Ngọc Huyền 5,000,000 0 0 0 0 0
20/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
20/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3,000,000 0 0
20/02/2024 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 50,000,000 0 0
20/02/2024 Nhóm Lotus 0 0 75,000,000 0 0 0
20/02/2024 Phạm Mĩ Châu 0 0 0 5,000,000 0 0
20/02/2024 Nhóm Chia Sẻ Yêu Thương (A.Linh) 0 0 0 200,000 0 0
20/02/2024 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 999,999 0 0
21/02/2024 Huỳnh Thị Phương Dung 0 0 0 11,000,000 0 0
21/02/2024 Bs Đàng Trở 0 0 0 12,105,000 0 0
21/02/2024 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 0 0 0 300,000 0 0
21/02/2024 Phạm Thị Bích Trâm 0 0 0 32,000,000 0 0
21/02/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 12,000,000 0 0
21/02/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20,000 0 0
21/02/2024 PointNext 0 0 0 20,000,000 0 0
21/02/2024 Huỳnh Ngọc Phúc Long,Huỳnh Ngọc Đức Minh 2,000,000 0 0 0 0 0

Page 9



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
21/02/2024 Trần Hồng Phúc 0 0 15,000,000 0 0 0
21/02/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 1,000,000 0 0
22/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5,000,000 0 0
22/02/2024 Trần Thị Thu Trang 0 0 1,000,000 0 0 0
22/02/2024 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2,000,000 0 0
22/02/2024 Tạ Thị Thanh Nhàn 0 0 0 1,000,000 0 0
22/02/2024 Trần Bảo Khang 0 0 0 200,000 0 0
22/02/2024 Võ Quốc Thái 0 0 12,000,000 0 0 0
22/02/2024 Trương Thiện Dần 1,000,000 0 0 0 0 0
22/02/2024 Trường Mầm Non Hoa Xuyến Chi 0 0 0 0 160 0
22/02/2024 Trần Văn Long 0 0 0 0 130 0
23/02/2024 Tô Ánh Tuyết 0 0 0 0 100 0
23/02/2024 Nguyễn Dương Minh Duyên & Nhóm bạn 0 0 0 0 100 0
23/02/2024 Nhóm Cô Yali 0 0 0 0 200 0
23/02/2024 Ông Trần Xuân Linh 0 30,000,000 175,000,000 0 0 0
23/02/2024 Trần Thị Mỹ Hà 0 0 5,000,000 0 0 0
23/02/2024 Chị Hòa 0 0 5,000,000 0 0 0
23/02/2024 Âu Ngọc Lâm 0 0 5,000,000 0 0 0
23/02/2024 Somchai Sirichantaropas 0 0 0 40,000,000 0 0
23/02/2024 Somchai Sirichantaropas 0 0 0 40,000,000 0 0
23/02/2024 Siam N Friends Charity 24 Feb 0 0 0 200,000,000 0 0
23/02/2024 Huỳnh Minh Thông 0 0 0 2,000,000 0 0
23/02/2024 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 0 0 10,000,000 0 0 0
23/02/2024 Huỳnh Kim Thọ 1,500,000 0 0 0 0 0
23/02/2024 Lê Trung Hiếu 0 0 2,000,000 0 0 0
23/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 0 0 0 1,000,000 0 0
23/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3,000,000 0 0
23/02/2024 Mạnh Thường Quân 1,500,000 0 0 0 0 0
24/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0
24/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
24/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
24/02/2024 Nguyễn Tiến Anh 0 0 0 50,000 0 0
24/02/2024 Ông Huỳnh Toàn Vinh & Bà Nguyễn Thị Leo 0 0 0 20,000,000 0 0
24/02/2024 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 0 0 0 1,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
24/02/2024 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 21,000
24/02/2024 Nguyễn Hoàng Duy Hải 0 0 0 200,000 0 0
24/02/2024 Lưu Nguyễn Tường Vy 0 0 0 300,000 0 0
24/02/2024 Lê Thị Trâm Hân 0 0 0 1,000,000 0 0
24/02/2024 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0 0 0 100,000 0 0
24/02/2024 Lê Như Hân 0 0 0 100,000 0 0
24/02/2024 Cao Thị Hồng Bích 0 0 0 200,000 0 0
24/02/2024 Lê Dương Khang 0 0 0 689,500 0 0
25/02/2024 Bé Simba 0 0 0 2,000,000 0 0
25/02/2024 Phan Hoàng Dũng 0 0 0 200,000 0 0
25/02/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 250,000 0 0
26/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 20,000,000 0 0 0
26/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
26/01/2024 Đoàn Quỳnh Giao 0 0 0 0 150 0
26/01/2024 Nguyễn Công Thuận 0 0 10,000,000 0 0 0
26/01/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 50,000 0 0
26/01/2024 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN 0 0 0 0 300 0
26/01/2024 Phương Thùy- Hương Lan- Quang Tâm- Quỳnh Nga 8,000,000 0 0 0 0 0
26/01/2024 Cty Qui Nhơn Media 0 0 8,000,000 0 0 0
26/01/2024 Cty Qui Nhơn Media 0 0 0 0 84 0
26/01/2024 Anh Đông & Những người bạn 0 0 40,000,000 0 0 0
26/01/2024 Crông Pô Ka Minh 0 0 20,000,000 0 0 0
26/01/2024 Hứa Ái Hiền 0 0 17,000,000 0 0 0
26/01/2024 Phạm Thị Hồng Vân 0 0 0 200,000 0 0
26/01/2024 Trường Mầm non Ngôi Sao Xinh 0 0 0 0 200 0
26/01/2024 Catherine 0 0 0 12,000,000 0 0
26/01/2024 Trần Thị Tuấn Linh- Tô Quốc Thảo 0 0 0 10,000,000 0 0
26/01/2024 Phan Thị Hồng 1,000,000 0 0 0 0 0
26/01/2024 QN Thảo-Hạnh Liên-Hoa Minh-Diệu Hương 0 0 67,500,000 0 0 0
26/01/2024 Ban TBA- Cty BHNT Prudential Việt Nam 0 0 0 0 100 0
26/01/2024 Koi Fitness and Yoga 0 0 0 0 150 0
26/01/2024 Mai Thị Công Danh 0 0 0 52,000,000 0 0
26/01/2024 An Khang 0 0 0 3,000,000 0 0
27/01/2024 Tran Ngoc Muoi 0 0 0 300,000 0 0

Page 11



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
27/01/2024 Linh N Q9 0 0 0 500,000 0 0
28/01/2024 Huỳnh Minh Khôi 0 0 0 1,000,000 0 0
28/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0
28/01/2024 Hồ Đức An & Hồ Nguyễn Bảo Trân 0 0 0 1,000,000 0 0
28/01/2024 Hoàng Chí Công 0 0 0 200,000 0 0
28/01/2024 Trần Thị Bích Ngọc 0 0 0 150,000 0 0
28/01/2024 Trần Thị Bích Ngọc 0 0 0 500,000 0 0
28/01/2024 Vinh Du 0 0 0 5,000,000 0 0
28/01/2024 Trần Thị Kim Lợi 0 0 0 20,000,000 0 0
29/01/2024 Trần Thị Kim Lợi 0 0 0 10,000,000 0 0
29/01/2024 Cty CP Túc Sinh 0 0 0 0 20 0
29/01/2024 Phạm Thị Ánh Tuyết 0 0 0 1,000,000 0 0
29/01/2024 Hồ Thị Diệu Linh 0 0 0 2,000,000 0 0
29/01/2024 Linh Huynh 0 0 0 2,000,000 0 0
29/01/2024 Agribank Chi nhánh 1 0 0 0 0 100 0
29/01/2024 Huỳnh Văn Thoan, Huỳnh THị Diện 0 0 0 0 800 0
29/01/2024 Đinh Thùy Trinh 0 0 0 0 9 0
29/01/2024 Cty Phúc Sinh 0 0 30,000,000 0 0 0
29/01/2024 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150
29/01/2024 Cty TNHH BH Shinhan Life VN 0 0 0 0 1,300 0
29/01/2024 Lê Hồng Hải 2,000,000 0 0 0 0 0
29/01/2024 Bs Trần Thao Giang 0 0 5,000,000 0 0 0
29/01/2024 Nguyễn Tuấn Thành 1,000,000 0 0 0 0 0
29/01/2024 Phạm Hà Châu- Sơn- Dũng 3,000,000 0 0 0 0 0
29/01/2024 Thanh Phát 0 0 0 50,000 0 0
29/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
29/01/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0
29/01/2024 CTTNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên 0 0 66,000,000 0 0 0
29/01/2024 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000 0 0 0 0 0
29/01/2024 Tô Thoại Quang 0 0 100,000,000 0 0 0
29/01/2024 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 25,000,000 0 0
30/01/2024 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo 0 0 0 500,000 0 0
30/01/2024 Trịnh Hoàng Sơn 3,000,000 0 0 0 0 0
30/01/2024 Nguyễn Minh Tuấn 0 0 0 31,000,000 0 0
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30/01/2024 Bạc xỉu,Bùng Binh,Cam & Dừa 500,000 0 0 0 0 0
30/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
30/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0
30/01/2024 Đinh Thị Bích Ngọc 0 0 0 2,000,000 0 0
30/01/2024 Châu Thị Thu Thảo- Châu Quốc Trung 1,000,000 0 0 0 0 0
30/01/2024 Tuong Van Le 6,000,000 0 0 0 0 0
30/01/2024 Phan Đăng- Phương Duyên 500,000 0 0 0 0 0
30/01/2024 Truong tina 0 0 0 500,000 0 0
30/01/2024 Thiện nguyện Phật Ấn Bình Dương 0 0 0 0 200 0
30/01/2024 Nguyen Thi Thuy Ninh 0 0 0 2,500,000 0 0
30/01/2024 Nhóm Hát để sẻ chia 0 0 50,000,000 0 0 0
30/01/2024 Hà Thị Lưu Na 0 0 0 1,000,000 0 0
30/01/2024 Đinh Hữu Nam 0 0 0 5,000,000 0 0
30/01/2024 Lisa Lai, Hanh Lai 0 0 0 0 90 0
30/01/2024 Học Viện Phụ Nữ Tp HCM 0 0 0 0 101 0
30/01/2024 CLB Thien Tam 0 0 0 14,900,000 0 0
30/01/2024 Đinh Bảo Hoàng 0 0 0 530,000 0 0
30/01/2024 Nhóm Runner 0 0 0 5,000,000 0 0
31/01/2024 Mai Thị Huỳnh Ngân 0 0 0 2,000,000 0 0
31/01/2024 Gia Hân- Khả Hân 1,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 Nguyễn Huy Anh Quân 2,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 Ông Thái Lưỡng Như- Bà Lâm Thị Sọa 0 0 0 0 150 0
31/01/2024 Ông Thái Lưỡng Như- Bà Lâm Thị Sọa 0 0 40,000,000 0 0 0
31/01/2024 Miguel Khang Family 0 0 20,000,000 0 0 0
31/01/2024 Nguyễn Thị Tuyết Mai 0 0 21,000,000 0 0 0
31/01/2024 Trần Thúy Quỳnh 0 0 0 2,000,000 0 0
31/01/2024 Trần Việt Thu Trang 0 0 0 20,000,000 0 0
31/01/2024 Trần Anh Việt 0 0 0 100,000 0 0
31/01/2024 Bs Đàng Trở 0 0 0 12,205,000 0 0
31/01/2024 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500,000 0 0
31/01/2024 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 50 0
31/01/2024 Huy Hoàng- Quang Đăng 2,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 Nguyễn Thanh Danh 0 0 0 25,000,000 0 0
31/01/2024 Hoàng Hà Anh 0 0 0 500,000 0 0
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31/01/2024 Gđ Nguyễn Hữu Hoàng Khánh 1,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 Anh Doãn Hồng Đức- Chi Doãn Lã Hồng Nhung 3,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 Võ Hoàng Lộc 10,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 KHA LA 0 0 0 600,000 0 0
31/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0
31/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0
31/01/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
31/01/2024 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 500,000 0 0
31/01/2024 Nguyễn Thị Kim Loan 5,000,000 0 0 0 0 0
31/01/2024 Cô Khánh 0 35,000,000 0 0 0 0
31/01/2024 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 24,000,000 0 0
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